
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐH QUỐC GIA TP.HCM

VĂN PHÒNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Project Mid-term Final Test Total
1 Huỳnh Kim Duyên UIS12039 11 8,5 6,5 5,5 6,5

2 Huỳnh Lê Bích Hằng 71201010 11 8,5 10 9,5 9,5

3 Trần Quốc Thịnh UIU12721 11 8,5 5 3,5 5

4 Lưu Xuân Anh UIS12201 2 9 5 6 6,5

5 Nguyễn Phan Minh Kiệt UIS12066 2 9 7,5 4,5 6,5

6 Lê Khánh Nhân UIS12015 2 9 7 7 7,5

7 Huỳnh Thị Yến Nhi UIS12150 1 8 7 3 5

8 Trần Việt Trinh UIS12146 1 8 6,5 4,5 6

9 Trần Kim Lê UIS12069 1 8 4,5 5,5 5,5

10 Nguyễn Quang Thái 21203370 8 7 6,5 4,5 5,5

11 Nguyễn Địch Đông Thức UIS12107 8 0 5 4,5 4

12 Huỳnh Đăng Quang 8 0 4 2,5 2,5

13 Nguyễn Võ Minh Định UIS12043 3 8 8,5 5,5 7

14 Lê Tuyết Minh UIS12136 3 8 7 4,5 6

15 Nguyễn Thanh Tùng UIS12724 3 8 6 5 6

16 Nguyễn Hồng Cẩm Bình UIS12141 10 8 7 4,5 6

17 Lý Quang Thăng 10 5 7 4,5 5,5

18 Trần Nhật Đức 10 5 7,5 5 6

19 Trần Kim Khánh UIS11711 7 5 4,5 3 4

20 Phạm Minh Đạt UIS11701 7 5 6,5 3 4,5

21 Nguyễn Trí Cường UIS11083 7 5 4 2
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